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Tên sản phẩm: AYITE Kiểm soát sửa đổi:
 

 

Kích thước hộp: 126 x 37 x 53 (mm)

  Kích thước vỉ: 50 x 122 (mm).
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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

  

 

THANH PHAN: ualsviên nón ca chữa:
Rebamipid ........
Tá dược vừađủ

CHỈĐỊNH/LIỀUDŨNG/CÁCH DÙNG / CHỐNG CHỈ
ĐỊNH / THẬN TRỌNG:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

s BẢO quan:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
Tiều chuẩn nhà sản xuất
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Rebamipid 100 mg |

|

 

 

OHM

@ XE Yo eyo e[I(YYY7s=Jc|

2HAV
§1318VL “24 01 Y 9u31ST18 9

SLATEVL 09

 

  

   

 

Sảnxuấttại:
CTY TNHH DP ĐẠT VI PHÚ

ØƒP|LôM7A, Đường D17,Khu CN
Mỹ Phước 1, xã Thới Hỏa, huyện
Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

    
 

R
e
b
a
m
i
p
i
d
e
1
0
0
m
g

  

 

  

U0U9IA '92u|Aoađ Buong quIg

"†9I\SIP 462 u9g 'eunuuo2 6oh IouL À2
Med 'pu| j20a ÁW “1S z1Q 'V¿W Ø1EHả

1102 NHVHd IAYd
:Áq p9ani2emugy.

Brupums 06not-u|
?NOLVO14I23dS s   
  

9,0€ 44O|0q *)\Ö4 0004) p0120)0¿đ “2816 Á0p UỊ
!30VMOLS s

 

'§U0f2fU|6U| 9n 10| 1/0§UJ 0Ög20đ @ư) ØỊ 10401

?§NOLLVO3Md / VN
fNOULVH1SINIWGV ÿ 39VSOG / SNQI

 

   
7 aie GIÁM ĐỐC



A
Y
I
T
E

A
Y
I
T
E

A
Y
I
T
E

A
Y
I
T
E

10
0
m
g

10
0
m
g

10
0
m
g

R
e
b
a
m
i
p
i
d
e
10

0
m
g

&
DA

VI
PH

AR
M
CO
.
LT

D
<P

DA
VI

PH
AR

M
CO
.
LT

D
@

DA
VI

PH
AR
M
CO
.
LT

O
đZ

0A
VI

PH
AR

M
CO

..
LT
D.

C
T
Y
T
N
H
H
D
P
D
A
T

VI
P
H
U

A
Y
I
T
E

A
Y
I
T
E

A
Y
I
T
E

eb
am

ip
iv

e
0)
m
g

R
e
b
a
m
i
p
i
d
e
10

0
m
g

R
e
b
a
m
i
p
i
d
e
10

0
m
g

R
e
b
a
m
i
p
i
d
e
10

0
m
g

IR
M.

CỔ
,
LT

D
@

DA
VI

PH
AR

M
CO

.,
LT

D
@

DA
VI

PH
AR
M
CO
.
LT

O
@

OA
VI

PH
AR
M
CO
.
LT
O

   
 

OG IÁM ĐỐC

Patong

 

S
Q
L
.

S
S
A
A
O
F

SN

 

A
Y
I
T
E

R
e
b
a
m
l
i
p
i
d
e
1
0
0
m
g

@
OA
VI

PH
AR
M
CO
,
LT

O

A
Y
I
T
E

R
e
b
a
m
i
p
i
d
e
10

0
m
g

@
DA
VI

PH
AR
M

CO
..

LT
D.

Số lô SX: HD:

Tone màu:

 Quy cách: 6 vỉ x 10 viên

Kích thước hộp: 126 x 37 x 53 (mm)

Kích thước vỉ: 50 x 122 (mm)

¡Kiểm soát sửa đổi:'_ Tên sản phẩm: AYITE

—————————————

 



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dàng.
Nếu cần thém thong tin xin héiy kién thay thuốc.
Chỉ dàng thuốc này theo sự kê đơn của thây thuốc.

AYITE
(Viên nén tròn bao phim Rebamipid 100 mg)

THANH PHAN:
Mỗi viên nén tròn bao phim chứa:
Rebamipid.. eee .. 100 mg

Tá dược: lactose monohydrat, tinh "bột, cellulose vi tinh thé, poly sorbat, croscarmellose natri, magnesi stearat, silicon dioxyd,
HPMC 615, PEG 6000, talc, titan dioxyd... vira dit 1 vién.

DAC TINH DUQCLUC HQC:
Rebamipid, một thuốc bảo vệ dạ dày, có khả năng tăng cường bài tiết chấtnhay, kích thích prostaplandin ở niêm mạc dạ dày và cải

thiện cả tốc độ và chất lượng làm lành vét loét và vì thê duy tri sy toàn vẹn của.tế bảo thành dạ dày khi có tổn thương. Rebamipid còn
có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dảy chống lại tôn thươngcấp tính do nhiều yếu tố gây độc và gây loét khác. Thuốc còn có tác dụng
làm giảm hoạt động của bạch cầu trung tính và tế báo chông viêm bị kích thích bởi NSAIDS và/ hoặc 7.pylori. Chinh vi thé
rebamipid có thể dùng cho bệnh nhân đang dùng NSAIDS hoặc đang nhiễm H. pylori. Sy uc chế các đáp ứng viêm miễn dịch của

rebamipid ở các bệnh nhân đang nhiém H. pylori giúp ngăn chặn quá trình phát triển của viêm dạ dày, bệnh loét đườngtiêu hóa và tái
phát bệnh và có thê cả ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, rebamipid còn giúp tăng cường diệt Hi. pylori trong các phác đỗ điều trị chuẩn.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Rebamipid là một thuốc ít tan và hấp thu kém qua đường tiêu hóa. Nong độ đỉnh trong huyết tương là 241,82 ng/ L sau khoảng 2,5
giờ. Thuốc bị chuyển hóa ở gan bởi CYP450. Thời gian bán thải là 1,97 giờ.

CHÍ ĐỊNH:
Loét dạ dày. Điều trị các thương tôn niêm mạc dạ dày (ăn mòn, chảy máu, đỏ, phù nẻ) trong viêm dạ dày cấp và đợt cắp của viêm dạ
dày mạn.

LIEU DUNG - CÁCH DÙNG:
Thuốc dùng đường uống. Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ điều trị.
Liễu thường dùng cho người lớn: 100 mg x 3 lần/ ngày (sáng, chiều và trước khi đi ngủ).
Không có nghiên cứu nào về độ an toàn và hiệu quả với trẻ em vì thế không dùng cho trẻ em

TÁC DUNGKHONG MONG MUON:
Giam bach cau, giảm tiểu cầu, rối loạn chức năng gan, vàng da là những tác dụng không mong muốn nghiêm trọng của rebamipid.
Nguy hiểm nhất là sốc và phản ứng phản vệ, nhưng rât hiểm khi xảyra.

Các tác dụng không mong muốn khác có thê ĐẶp là phản ứng quá mẫn như ban da, ngứa, mày đay, run chân tay, chóng mặt, ngủ ga; \
táo bón, khó tiêu, buôn nôn, nôn, đau đầu và rồi loạn vị giác. Cũng có thể xảy ra phủ hoặc sưng tuyến vú, to vú ở nam giới, rỗi loạn
kinh nguyệt, trồng.ngực, sốt, đỏ bừng, run lưỡi, thở hon hén, tăng BUN, phu.
Thông báo cho thây thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNGTÁC THUÓC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
Dùng phối hợp với taurin hoặc L-Glutamin có thể làm tăng hấp thu của rebamipidở ruột lên 4-9 lần.
Nên dùng cách xa các thuốc khác 2 giờ để không làm ảnh hưởng đến hấp thu của các thuốc đó.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:
Không có sự khác biệt về tác dụng và tác dụng không mong muốn giữa người giả và người trẻ nhưng nên thận trọng với bệnh nhân

caotuôi vì các tác dụng không mong muốn có thể làm giảm chức năng sinh lý. :
Dé xa tim tay trẻ em.
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SỬDỤNG CHO PHY NUCO THAI VA CHO CON BU: ae :
Chỉ dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thật cần thiết. Ngừng cho con bú khi dùng thuốc vì rebamipid có thẻ bài tiết qua sữa.

TÁC ĐỌNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: is
Rebamipid có thể gây run chân tay, chóng mặt, ngủ gà... Bệnh nhân cẩn được cảnh báo không nên lái xe hay vận hành máy mócnà.
họ cảm thấy chóng mặt hoặc các triệu chứng liên quan.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: : : :
Các bệnh nhân mẫn cảm với bắt kỳ thành phân nảo của thuôc.

QUÁ LIU VÀ XỬTRÍ: :
Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liêu rebamipid.

ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vi x 10 viên,
BẢO QUAN: Noi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C,
TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG:Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngảy sản xuất.

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DP ĐẠT VI PHÚ
(DAVI PHARM CO., LTD)

Lô M7A-CN, Đường D17, Khu CN Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 0650-3567689 Fax: 0650-3567688

 


